
1 0168876842 Nguyễn Hoài An 14/04/2019 Nữ Kinh

2 0169311382 Phạm Minh An 27/11/2019 Nữ Kinh

3 0171886511 Trần Diệu Anh 13/12/2019 Nữ Kinh

4 0162562392 Vũ Kiều Anh 29/12/2019 Nữ Kinh

5 0164806407 Hoàng Gia Bảo 03/09/2019 Nam Kinh

6 0170257825 Trần Thanh Băng 24/06/2019 Nữ Kinh

7 2472049647 Vũ Khánh Chi 02/08/2019 Nữ Kinh

8 0188113934 Vũ Tường Chi 18/07/2019 Nữ Kinh

9 0171286959 Đặng Minh Dũng 20/06/2019 Nam Kinh

10 0164063199 Lưu Trung Dũng 14/03/2019 Nam Kinh

11 0164063730 An Ánh Dương 26/07/2019 Nữ Kinh

12 0185831785 Lê Ánh Dương 20/06/2019 Nữ Kinh

13 0170232516 Phạm Thùy Dương 03/11/2019 Nữ Kinh

14 0170257644 Nguyễn Bảo Đan 12/09/2019 Nữ Kinh

15 0188118440 Nguyễn Phan Anh Đức 25/10/2019 Nam Kinh

16 0170257826 Trần Hương Giang 24/06/2019 Nữ Kinh

17 0188100102 Lưu Bảo Hân 21/12/2019 Nữ Kinh

18 1776242109 Đặng Thiên Hương 04/09/2019 Nữ Kinh

19 0188244824 Trần Đỗ Minh Khang 12/08/2019 Nam Kinh

20 0174654618 Vũ Minh Khang 17/01/2019 Nam Kinh

21 0170256415 Trịnh Gia Khánh 17/06/2019 Nam Kinh

22 0181138629 Nguyễn Đăng Khoa 12/02/2019 Nam Kinh

23 0153256544 Nguyễn Nhật Khôi 18/03/2019 Nam Kinh

24 3783182961 Phạm Minh Khuê 06/09/2019 Nữ Kinh

25 0170255555 Trần Xuân Kiên 14/06/2019 Nam Kinh

26 0170482061 Chu Hoàng Lâm 23/08/2019 Nam Kinh

27 0186755060 Lê Trúc Linh 13/11/2019 Nữ Kinh

28 0170257648 Nguyễn Trúc Linh 02/10/2019 Nữ Kinh

29 0183729152 Phùng Khánh Linh 18/08/2019 Nữ Kinh

30 0164804976 Đào Hương Ly 11/12/2019 Nữ Kinh

31 0169011522 Cao Nguyên Minh 08/12/2019 Nam Kinh

32 0169378216 Nguyễn Nhật Minh 26/12/2019 Nam Kinh
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33 0164060341 Nguyễn Trà My 25/03/2019 Nữ Kinh

34 0166127155 Đào Cư Nam 04/10/2019 Nam Kinh

35 2482585350 Thân Kim Ngân 19/09/2019 Nữ Kinh

36 0169385285 Mai Nguyễn Ánh Ngọc 30/04/2019 Nữ Kinh

37 0170257639 Hồ Hà Khánh Nguyên 11/08/2019 Nữ Kinh

38 0174417943 Đoàn Yến Nhi 17/10/2019 Nữ Kinh

39 0172767880 Trần Cẩm Nhung 10/04/2019 Nữ Kinh

40 0180293477 Nguyễn Phạm Hải Phong 04/01/2019 Nam Kinh

41 0182219028 Nguyễn Tuấn Phúc 24/06/2019 Nam Kinh

42 0168908642 Nguyễn Minh Tâm 12/11/2019 Nữ Kinh

43 0169078072 Phạm Phúc Thịnh 11/11/2019 Nam Kinh

44 0168752025 Phùng Xuân Tùng 09/12/2019 Nam Kinh

45 0171270104 Tạ Hoàng Yến 26/10/2019 Nữ Kinh
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